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             Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng 

 

  

Thực hiện văn bản số 375/SNN-KH ngày 24/02/2023 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc tiếp thu giải trình các ý kiến góp ý đối với Dự  thảo Quyết định ban hành 

đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023 và văn bản số 

32/PNN&PTNT ngày 13/02/2023 của Phòng NN&PTNT huyện Đức Trọng, về việc góp 

ý dự thảo đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023. 

Sau khi rà soát , đối chiếu với Dự thảo Quyết định Ban hành đơn giá các loại cây 

trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023. Chi cục Trồng trọt và BVTV tiếp thu giải 

trình tại phụ lục 1: Cây lâu năm, như sau: 

1. Cây cà phê 

- Ý kiến của phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đức Trọng “Theo dự thảo thì cà 

phê vối thực sinh năm 1 và cà phê ghép năm 1 có giá bằng nhau là 90.600 đ. Thực tế thì 

cà phê ghép năm 1 giá phải cao hơn cà phê vối thực sinh năm 1 vì giá cây giống cà phê 

ghép luôn cao hơn cây cà phê vối thực sinh và cao hơn 1.500 đến 2.500 đồng/cây. Đề 

xuất đơn giá bồi thường cây cà phê ghép năm 1 cao hơn 1.500-2.500 đồng/cây cà phê 

vối thực sinh năm 1. Đồng thời giá cà phê mít năm 1 tối thiểu phải bằng giá cà phê vối 

thực sinh năm 1. 

- Chi cục Trồng trọt và BVTV thống nhất tiếp thu và đề nghị Sở Nông nghiệp và 

PTNT chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và Trung tâm 

Khuyến nông xem xét lại đơn giá cây giống cà phê vối thực sinh, cà phê vối ghép, cà phê 

mít và cà phê chè điều chỉnh phù hợp với thực tế; vì theo phụ lục 1: Bảng tính đơn giá 

cây lâu năm của dự thảo đơn giá cây giống cà phê vối thực sinh, cà phê vối ghép, cà phê 

mít và cà phê catimo (cà phê chè) đều bằng nhau (11.167 đồng/cây).  

2. Cây điều 

- Ý kiến của phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đức Trọng “Theo dự thảo cây 

điều ghép mới đến năm thứ 8, đề xuất bổ sung cây điều ghép trên 8 năm tuổi”. 

- Chi cục Trồng trọt và BVTV thống nhất tiếp thu, đề nghị điều chỉnh: 

Dự thảo Quyết định “năm thứ 8”, điều chỉnh thành“năm thứ 8 trở đi”. 

3. Cây ca cao 

- Ý kiến của phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đức Trọng “Theo dự thảo cây ca 

cao mới đến năm thứ 7, đề xuất bổ sung cây ca cao trên 7 năm tuổi”. 
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- Chi cục Trồng trọt và BVTV thống nhất tiếp thu, đề nghị điều chỉnh: 

Dự thảo Quyết định “năm thứ 7”, điều chỉnh thành “năm thứ 7 trở đi”. 

4. Cây mác ca 

- Ý kiến của phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đức Trọng “Theo dự thảo cây 

mác ca mới đến năm thứ 8, đề xuất bổ sung cây mác ca trên 8 năm tuổi”. 

- Chi cục Trồng trọt và BVTV thống nhất tiếp thu, đề nghị điều chỉnh: 

Dự thảo Quyết định “năm thứ 8”, điều chỉnh thành “năm thứ 8 trở đi”. 

5. Cây sầu riêng 

- Ý kiến của phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đức Trọng “Theo dự thảo cây 

sầu riêng hạt mới đến năm thứ 8, đề xuất bổ sung cây sầu riêng hạt trên 8 tuổi”. 

- Chi cục Trồng trọt và BVTV thống nhất tiếp thu, đề nghị điều chỉnh: 

Dự thảo Quyết định “năm thứ 8”, điều chỉnh thành“năm thứ 8 trở đi”. 

6. Cây bơ 

- Ý kiến của phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đức Trọng “Theo dự thảo cây bơ 

ghép mới đến năm thứ 7, đề xuất bổ sung cây bơ ghép trên 7 năm tuổi”. 

- Chi cục Trồng trọt và BVTV thống nhất tiếp thu, đề nghị điều chỉnh: 

Dự thảo Quyết định “năm thứ 7”, điều chỉnh thành “năm thứ 7 trở đi”. 

7. Cây cam quýt 

- Ý kiến của phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đức Trọng “Theo dự thảo cây 

cam quýt mới đến năm thứ 5, đề xuất bổ sung cây cam quýt trên 5 năm tuổi”. 

- Chi cục Trồng trọt và BVTV thống nhất tiếp thu, đề nghị điều chỉnh: 

Dự thảo Quyết định “năm thứ 5”, điều chỉnh thành “năm thứ 5 trở đi”. 

8. Cây chanh 

- Ý kiến của phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đức Trọng “Theo dự thảo cây 

chanh mới đến năm thứ 3,đề xuất bổ sung cây chanh trên 3 năm tuổi”. 

- Chi cục Trồng trọt và BVTV thống nhất tiếp thu, đề nghị điều chỉnh: 

Dự thảo Quyết định “năm thứ 3”, điều chỉnh thành “năm thứ 3 trở đi”. 

9. Cây nhãn 

- Ý kiến của phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đức Trọng “Theo dự thảo cây 

nhãn mới đến năm thứ 4,đề xuất bổ sung cây nhãn trên 4 năm tuổi”. 

- Chi cục Trồng trọt và BVTV thống nhất tiếp thu, đề nghị điều chỉnh: 

Dự thảo Quyết định “năm thứ 4”, điều chỉnh thành “năm thứ 4 trở đi”. 

10. Cây chuối 

- Ý kiến của phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đức Trọng  
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+ Dự thảo ghi cây đến tuổi trưởng thành (4-5 cây/bụi), vậy thì đối với những bụi 

chuối từ 6 cây/bụi trở lên thì được tính thế nào? Vì có những bụi chuối lâu năm để được 

rất nhiều cây con. 

+ Đối với chuối trồng tập trung trên diện tích lớn: Theo dự thảo cây mới trồng có 

giá là 6.800 đồng/cây, giá này quá thấp, bởi vì thực tế giá cây giống, công trồng, đầu tư 

ban đầu của cây chuối mới trồng tối thiểu cũng là 20.000 đồng/cây. Đề xuất nâng giá đối 

với trường hợp này. 

Đề xuất cây chuối như sau: 

“a) Trồng đơn lẻ:  

+ Mới trồng 

+ Cây đã đẻ cây con (2-3 cây/bụi). 

+ Cây đã trưởng thành (từ 4 cây/bụi trở lên). 

b) Trồng tập trung trên diện tích lớn: 

+ Mới trồng 

+ Cây đã đẻ cây con (2-3 cây/bụi). 

+ Cây đã trưởng thành (từ 4 cây/bụi trở lên).  

- Chi cục Trồng trọt và BVTV không thống nhất, lý do như sau: 

Căn cứ Quyết định số 1251/QĐ-SNN ngày 13/12/2012 của Sở Nông nghiệp & 

PTNT về việc ban hành tạm thời quy trình canh tác một số loại cây trồng trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng và phương pháp tính thực tế tính bình quân (số cây/bụi ít nhất+ số 

cây/bụi trung bình + số cây/bụi cao nhất/3); vì vậy vẫn giữ nguyên dự thảo Quyết định. 

Trên đây là nội dung tiếp thu giải trình các ý kiến của phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện Đức Trọng của Chi cục Trồng trọt và BVTV kính gửi Sở Nông nghiệp 

và PTNT xem xét./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng KH-TC Sở; 

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV; 

- Lưu VT, TT. 

KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 
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